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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất, tô vào phiếu làm bài
[bookmark: _Hlk164089392][bookmark: _Hlk195056871]Câu 1. Đâu là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương chống Pháp vào cuối thế kỉ XIX?
	 A. Ba Đình.
	 B. Hương Khê.
	 C. Bãi Sậy.
	 D. Yên Thế.


Câu 2. Đâu không phải là nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX?
   A. Thiếu sự lãnh đạo sáng suốt của triều đình.
   B. Chênh lệch lực lượng giữa nghĩa quân và thực dân Pháp.
   C. Diễn ra lẻ tẻ, rời rạc, thiếu sự liên minh, phối hợp.
   D. Thiếu kinh nghiệm lãnh đạo, chiến đấu.
Câu 3. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, thực dân Pháp đánh thuế rất nặng các mặt hàng của nước ngoài vào Việt Nam còn hàng hóa của Pháp nhập vào chỉ đánh thuế nhẹ hoặc miễn thuế là để làm gì?
   A. Đồng hóa và nô dịch dân ta.
   B. Độc chiếm thị trường Việt Nam.
   C. Phát triển kinh tế Việt Nam.
   D. Nhằm khai hóa văn minh cho người Việt Nam.
Câu 4. Từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp thi hành chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam nhằm mục đích gì?
   A. Phát triển nền kinh tế Việt Nam.
   B. Khai hóa văn minh cho người Việt Nam.
   C. Vơ vét, bóc lột, thu lợi nhuận.
   D. Củng cố địa vị của Pháp ở nước ta.
Câu 5. Hai mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp là
   A. mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp.
   B. mâu thuẫn giữa phe chủ chiến với phe chủ hòa.
   C. mâu thuẫn giữa phát triển công nghiệp nặng với công nghiệp nhẹ.
   D. mâu thuẫn giữa triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp.
Câu 6. Khuynh hướng đấu tranh của các nhà yêu nước Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là
	 A. khuynh hướng dân chủ tư sản.
	 B. khuynh hướng vô sản.

	 C. đấu tranh dưới ngọn cờ phong kiến.
	 D. khuynh hướng dân chủ nhân dân.


Câu 7. Lãnh đạo phong trào Đông Du là ai?
	 A. Phan Văn Trị.
	 B. Phan Bội Châu.
	 C. Phan Châu Trinh.
	 D. Nguyễn Tất Thành.


Câu 8. Trong phong trào Đông Du, các thanh niên Việt Nam yêu nước được đưa đi học tập ở đâu?
	 A. Trung Quốc.
	 B. Pháp.
	 C. Nhật Bản.
	 D. Lào.


Câu 9. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào?
	 A. 1911.
	 B. 1921.
	 C. 1931.
	 D. 1941.


Câu 10. Nơi Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước là ở đâu?
   A. Pác Bó – Cao Bằng.
   B. Bến Nhà Rồng – Thành phố Hồ Chí Minh.
   C. Nam Đàn – Nghệ An.
   D. Cảng Hội An – Quảng Nam.
Câu 11. Đâu không phải một đảo của Việt Nam?
	 A. Hải Nam.
	 B. Phú Quốc.
	 C. Cô Tô.
	 D. Bạch Long Vĩ.


Câu 12. Biển Đông có diện tích là bao nhiêu?
	 A. Khoảng 1.1 triệu km2.
	 B. Khoảng 3,44 triệu km2.

	 C. Khoảng 6 triệu km2.
	 D. Khoảng 20 triệu km2.


Câu 13. Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam năm 2012, Việt Nam không có vùng biển nào sau đây?
	 A. Vùng tiếp giáp biển quốc tế.
	 B. Nội thủy.

	 C. Vùng tiếp giáp lãnh hải.
	 D. Lãnh hải.


Câu 14. Khí hậu biển đảo nước ta mang tính chất
	 A. xích đạo ẩm.
	 B. nhiệt đới gió mùa.

	 C. ôn đới nóng ẩm.
	 D. cận nhiệt gió mùa.


Câu 15. Đường cơ sở là căn cứ để xác định
   A. vị trí địa lí, độ sâu của lãnh hải và các vùng biển khác.
   B. giới hạn, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác.
   C. độ sâu, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác.
   D. phạm vi, chiều rộng lãnh hải và các vùng biển khác.
Câu 16. Biển Đông là
   A. một biển thuộc Thái Bình Dương, trải rộng từ khoảng vĩ độ 3°N đến vĩ độ 26°B và từ khoảng kinh độ 100°Đ đến kinh độ 121°Đ.
   B. một biển thuộc Thái Bình Dương, trải rộng từ khoảng vĩ độ 30°N đến vĩ độ 76°B và từ khoảng kinh độ 10°Đ đến kinh độ 51°Đ.
   C. một biển tách biệt, trải rộng từ khoảng vĩ độ 3°N đến vĩ độ 26°B và từ khoảng kinh độ 100°Đ đến kinh độ 121°Đ.
   D. một biển tách biệt, trải rộng từ khoảng vĩ độ 30°N đến vĩ độ 76°B và từ khoảng kinh độ 10°Đ đến kinh độ 51°Đ.
Câu 17. Bãi biển Mỹ Khê là địa điểm du lịch thuộc thành phố nào của Việt Nam?
	 A. Hà Nội.
	 B. Hải Phòng.
	 C. Cần Thơ.
	 D. Đà Nẵng.


Câu 18. Điểm du lịch Vinpearl Nha Trang thuộc tỉnh nào của Việt Nam?
	 A. Quảng Ninh.
	 B. Đà Nẵng.
	 C. Quy Nhơn.
	 D. Khánh Hoà.


Câu 19. Tài nguyên du lịch biển của nước ta không được thể hiện qua ý nào sau đây?
   A. Bờ biển dài, có nhiều bãi cát.
   B. Vịnh, hang động đẹp.
   C. Doanh thu từ du lịch biển đứng đầu trên thế giới.
   D. Nước biển trong xanh, hệ sinh thái biển phong phú.
Câu 20. Biểu hiện nào sau đây thể hiện vai trò của biển đảo đối với kinh tế nước ta?
   A. Vai trò trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.                                B. Là nơi cư trú, nhiều hoạt động của dân cư.
   C. Đóng góp đáng kể vào GDP của đất nước.                               D. Có nhiều cảnh quan đẹp phát triển du lịc
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1: Cho tư liệu sau đây
[image: undefined]
Đề Thám và nghĩa quân Yên Thế
a. Đề Thám là vị thủ lĩnh tối cao của khởi nghĩa Yên Thế
b. Mục tiêu chủ yếu của cuộc khởi nghĩa là giữ đất, giữ làng, bảo vệ cuộc sống tự do của người dân Yên Thế.
c. Lực lượng chủ yếu của nghĩa quân là tầng lớp văn thân sĩ phu yêu nước.
d. Khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa nông dân chống chống xâm lược lớn nhất ở Việt Nam thời kì cận đại.
Câu 2: Cho tư liệu sau:
[image: ]
a. Theo Công ước quốc tế về Luật biển, vùng biển nước ta gồm 5 bộ phận: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa. 
b. Nội thuỷ là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam.
c. Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.
d. Thềm lục địa Việt Nam là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở.
Phần III.Tự luận: (3 điểm) Học sinh viết câu trả lời vào phiếu.
Câu 1 (1,5 điểm): Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam bằng quân sự, từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta. Chúng xây dựng nhiều công trình kiến trúc, mở mang một số tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy và cảng biển để phục vụ công cuộc khai thác. 
Em hãy giới thiệu về một công trình kiến trúc do người Pháp xây dựng tại địa phương em và vẫn được bảo tồn đến ngày nay.
Câu 2 (1,5 điểm): Chứng minh địa hình ven biển nước ta đa dạng chủ yếu là do tác động kết hợp của sóng biển, thủy triều, sông ngòi và hoạt động kiến tạo.
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất, tô vào phiếu làm bài
Câu 1. Biển Đông là
   A. một biển tách biệt, trải rộng từ khoảng vĩ độ 3°N đến vĩ độ 26°B và từ khoảng kinh độ 100°Đ đến kinh độ 121°Đ.
   B. một biển tách biệt, trải rộng từ khoảng vĩ độ 30°N đến vĩ độ 76°B và từ khoảng kinh độ 10°Đ đến kinh độ 51°Đ.
   C. một biển thuộc Thái Bình Dương, trải rộng từ khoảng vĩ độ 3°N đến vĩ độ 26°B và từ khoảng kinh độ 100°Đ đến kinh độ 121°Đ.
   D. một biển thuộc Thái Bình Dương, trải rộng từ khoảng vĩ độ 30°N đến vĩ độ 76°B và từ khoảng kinh độ 10°Đ đến kinh độ 51°Đ.
Câu 2. Đâu không phải là nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX?
   A. Thiếu sự lãnh đạo sáng suốt của triều đình.
   B. Thiếu kinh nghiệm lãnh đạo, chiến đấu.
   C. Diễn ra lẻ tẻ, rời rạc, thiếu sự liên minh, phối hợp.
   D. Chênh lệch lực lượng giữa nghĩa quân và thực dân Pháp.
Câu 3. Biểu hiện nào sau đây thể hiện vai trò của biển đảo đối với kinh tế nước ta?
   A. Đóng góp đáng kể vào GDP của đất nước.                              B. Vai trò trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
   C. Có nhiều cảnh quan đẹp phát triển du lịch.                              D. Là nơi cư trú, nhiều hoạt động của dân cư.
Câu 4. Điểm du lịch Vinpearl Nha Trang thuộc tỉnh nào của Việt Nam?
	 A. Đà Nẵng.
	 B. Khánh Hoà.
	 C. Quy Nhơn.
	 D. Quảng Ninh.


Câu 5. Đường cơ sở là căn cứ để xác định
   A. giới hạn, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác.
   B. vị trí địa lí, độ sâu của lãnh hải và các vùng biển khác.
   C. độ sâu, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác.
   D. phạm vi, chiều rộng lãnh hải và các vùng biển khác.
Câu 6. Tài nguyên du lịch biển của nước ta không được thể hiện qua ý nào sau đây?
   A. Doanh thu từ du lịch biển đứng đầu trên thế giới.                   B. Bờ biển dài, có nhiều bãi cát.
   C. Vịnh, hang động đẹp.                                                               D. Nước biển trong xanh, hệ sinh thái biển phong phú.
Câu 7. Hai mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp là
   A. mâu thuẫn giữa phát triển công nghiệp nặng với công nghiệp nhẹ.
   B. mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp.
   C. mâu thuẫn giữa phe chủ chiến với phe chủ hòa.
   D. mâu thuẫn giữa triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp.
Câu 8. Khí hậu biển đảo nước ta mang tính chất
	 A. ôn đới nóng ẩm.
	 B. nhiệt đới gió mùa.

	 C. xích đạo ẩm.
	 D. cận nhiệt gió mùa.


Câu 9. Khuynh hướng đấu tranh của các nhà yêu nước Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là
	 A. khuynh hướng vô sản.
	 B. khuynh hướng dân chủ nhân dân.

	 C. khuynh hướng dân chủ tư sản.
	 D. đấu tranh dưới ngọn cờ phong kiến.


Câu 10. Biển Đông có diện tích là bao nhiêu?
	 A. Khoảng 20 triệu km2.
	 B. Khoảng 1.1 triệu km2.

	 C. Khoảng 6 triệu km2.
	 D. Khoảng 3,44 triệu km2.


Câu 11. Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam năm 2012, Việt Nam không có vùng biển nào sau đây?
	 A. Lãnh hải.
	 B. Vùng tiếp giáp biển quốc tế.

	 C. Vùng tiếp giáp lãnh hải.
	 D. Nội thủy.


Câu 12. Lãnh đạo phong trào Đông Du là ai?
	 A. Nguyễn Tất Thành.
	 B. Phan Châu Trinh.
	 C. Phan Bội Châu.
	 D. Phan Văn Trị.


Câu 13. Đâu không phải một đảo của Việt Nam?
	 A. Phú Quốc.
	 B. Hải Nam.
	 C. Bạch Long Vĩ.
	 D. Cô Tô.


Câu 14. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào?
	 A. 1931.
	 B. 1941.
	 C. 1911.
	 D. 1921.


Câu 15. Bãi biển Mỹ Khê là địa điểm du lịch thuộc thành phố nào của Việt Nam?
	 A. Hà Nội.
	 B. Cần Thơ.
	 C. Hải Phòng.
	 D. Đà Nẵng.


Câu 16. Trong phong trào Đông Du, các thanh niên Việt Nam yêu nước được đưa đi học tập ở đâu?
	 A. Lào.
	 B. Nhật Bản.
	 C. Trung Quốc.
	 D. Pháp.


Câu 17. Nơi Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước là ở đâu?
   A. Nam Đàn – Nghệ An.                                                              B. Pác Bó – Cao Bằng.
   C. Cảng Hội An – Quảng Nam.                                                   D. Bến Nhà Rồng – Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 18. Từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp thi hành chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam nhằm mục đích gì?
   A. Phát triển nền kinh tế Việt Nam.                                            B. Khai hóa văn minh cho người Việt Nam.
   C. Củng cố địa vị của Pháp ở nước ta.                                        D. Vơ vét, bóc lột, thu lợi nhuận.
Câu 19. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, thực dân Pháp đánh thuế rất nặng các mặt hàng của nước ngoài vào Việt Nam còn hàng hóa của Pháp nhập vào chỉ đánh thuế nhẹ hoặc miễn thuế là để làm gì?
   A. Độc chiếm thị trường Việt Nam.                                            B. Đồng hóa và nô dịch dân ta.
   C. Phát triển kinh tế Việt Nam.                                                   D. Nhằm khai hóa văn minh cho người Việt Nam.
Câu 20. Đâu là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương chống Pháp vào cuối thế kỉ XIX?
	 A. Ba Đình.
	 B. Hương Khê.
	 C. Bãi Sậy.
	 D. Yên Thế.


Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1: Cho tư liệu sau đây
[image: undefined]
Đề Thám và nghĩa quân Yên Thế
a. Đề Thám là vị thủ lĩnh tối cao của khởi nghĩa Yên Thế
b. Mục tiêu chủ yếu của cuộc khởi nghĩa là giữ đất, giữ làng, bảo vệ cuộc sống tự do của người dân Yên Thế.
c. Lực lượng chủ yếu của nghĩa quân là tầng lớp văn thân sĩ phu yêu nước.
d. Khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa nông dân chống chống xâm lược lớn nhất ở Việt Nam thời kì cận đại.
Câu 2: Cho tư liệu sau:
[image: ]
a. Theo Công ước quốc tế về Luật biển, vùng biển nước ta gồm 5 bộ phận: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa. 
b. Nội thuỷ là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam.
c. Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.
d. Thềm lục địa Việt Nam là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở.
Phần III.Tự luận: (3 điểm) Học sinh viết câu trả lời vào phiếu.
Câu 1 (1,5 điểm): Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam bằng quân sự, từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta. Chúng xây dựng nhiều công trình kiến trúc, mở mang một số tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy và cảng biển để phục vụ công cuộc khai thác. 
Em hãy giới thiệu về một công trình kiến trúc do người Pháp xây dựng tại địa phương em và vẫn được bảo tồn đến ngày nay.
Câu 2 (1,5 điểm): Chứng minh địa hình ven biển nước ta đa dạng chủ yếu là do tác động kết hợp của sóng biển, thủy triều, sông ngòi và hoạt động kiến tạo.
-----------------HẾT---------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất, tô vào 
Câu 1. Trong phong trào Đông Du, các thanh niên Việt Nam yêu nước được đưa đi học tập ở đâu?
	 A. Lào.
	 B. Nhật Bản.
	 C. Pháp.
	 D. Trung Quốc.


Câu 2. Đâu không phải một đảo của Việt Nam?
	 A. Cô Tô.
	 B. Phú Quốc.
	 C. Hải Nam.
	 D. Bạch Long Vĩ.


Câu 3. Khuynh hướng đấu tranh của các nhà yêu nước Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là
	 A. khuynh hướng dân chủ nhân dân.
	 B. khuynh hướng vô sản.

	 C. khuynh hướng dân chủ tư sản.
	 D. đấu tranh dưới ngọn cờ phong kiến.


Câu 4. Biển Đông có diện tích là bao nhiêu?
	 A. Khoảng 6 triệu km2.
	 B. Khoảng 1.1 triệu km2.

	 C. Khoảng 3,44 triệu km2.
	 D. Khoảng 20 triệu km2.


Câu 5. Tài nguyên du lịch biển của nước ta không được thể hiện qua ý nào sau đây?
   A. Vịnh, hang động đẹp.
   B. Bờ biển dài, có nhiều bãi cát.
   C. Doanh thu từ du lịch biển đứng đầu trên thế giới.
   D. Nước biển trong xanh, hệ sinh thái biển phong phú.
Câu 6. Hai mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp là
   A. mâu thuẫn giữa phe chủ chiến với phe chủ hòa.
   B. mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp.
   C. mâu thuẫn giữa phát triển công nghiệp nặng với công nghiệp nhẹ.
   D. mâu thuẫn giữa triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp.
Câu 7. Đường cơ sở là căn cứ để xác định
   A. vị trí địa lí, độ sâu của lãnh hải và các vùng biển khác.            B. độ sâu, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác.
   C. giới hạn, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác.         D. phạm vi, chiều rộng lãnh hải và các vùng biển khác.
Câu 8. Biểu hiện nào sau đây thể hiện vai trò của biển đảo đối với kinh tế nước ta?
   A. Là nơi cư trú, nhiều hoạt động của dân cư.                               B. Đóng góp đáng kể vào GDP của đất nước.
   C. Có nhiều cảnh quan đẹp phát triển du lịch.                               D. Vai trò trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Câu 9. Đâu không phải là nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX?
   A. Thiếu kinh nghiệm lãnh đạo, chiến đấu.                                   B. Thiếu sự lãnh đạo sáng suốt của triều đình.
   C. Diễn ra lẻ tẻ, rời rạc, thiếu sự liên minh, phối hợp.                  D. Chênh lệch lực lượng giữa nghĩa quân và thực dân Pháp.
Câu 10. Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam năm 2012, Việt Nam không có vùng biển nào sau đây?
	 A. Nội thủy.
	 B. Vùng tiếp giáp lãnh hải.

	 C. Lãnh hải.
	 D. Vùng tiếp giáp biển quốc tế.


Câu 11. Lãnh đạo phong trào Đông Du là ai?
	 A. Phan Văn Trị.
	 B. Phan Châu Trinh.
	 C. Phan Bội Châu.
	 D. Nguyễn Tất Thành.


Câu 12. Khí hậu biển đảo nước ta mang tính chất
	 A. ôn đới nóng ẩm.                    B. nhiệt đới gió mùa.
	 C. xích đạo ẩm.                          D. cận nhiệt gió mùa.


Câu 13. Bãi biển Mỹ Khê là địa điểm du lịch thuộc thành phố nào của Việt Nam?
	 A. Đà Nẵng.
	 B. Hải Phòng.
	 C. Cần Thơ.
	 D. Hà Nội.


Câu 14. Biển Đông là
   A. một biển thuộc Thái Bình Dương, trải rộng từ khoảng vĩ độ 30°N đến vĩ độ 76°B và từ khoảng kinh độ 10°Đ đến kinh độ 51°Đ.
   B. một biển thuộc Thái Bình Dương, trải rộng từ khoảng vĩ độ 3°N đến vĩ độ 26°B và từ khoảng kinh độ 100°Đ đến kinh độ 121°Đ.
   C. một biển tách biệt, trải rộng từ khoảng vĩ độ 3°N đến vĩ độ 26°B và từ khoảng kinh độ 100°Đ đến kinh độ 121°Đ.
   D. một biển tách biệt, trải rộng từ khoảng vĩ độ 30°N đến vĩ độ 76°B và từ khoảng kinh độ 10°Đ đến kinh độ 51°Đ.
Câu 15. Nơi Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước là ở đâu?
   A. Bến Nhà Rồng – Thành phố Hồ Chí Minh.                              B. Nam Đàn – Nghệ An.
   C. Cảng Hội An – Quảng Nam.                                                     D. Pác Bó – Cao Bằng.
Câu 16. Từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp thi hành chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam nhằm mục đích gì?
   A. Phát triển nền kinh tế Việt Nam.                                               B. Củng cố địa vị của Pháp ở nước ta.
   C. Khai hóa văn minh cho người Việt Nam.                                  D. Vơ vét, bóc lột, thu lợi nhuận.
Câu 17. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, thực dân Pháp đánh thuế rất nặng các mặt hàng của nước ngoài vào Việt Nam còn hàng hóa của Pháp nhập vào chỉ đánh thuế nhẹ hoặc miễn thuế là để làm gì?
   A. Nhằm khai hóa văn minh cho người Việt Nam.                        B. Phát triển kinh tế Việt Nam.
   C. Độc chiếm thị trường Việt Nam.                                               D. Đồng hóa và nô dịch dân ta.
Câu 18. Đâu là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương chống Pháp vào cuối thế kỉ XIX?
	 A. Hương Khê.
	 B. Yên Thế.
	 C. Ba Đình.
	 D. Bãi Sậy.


Câu 19. Điểm du lịch Vinpearl Nha Trang thuộc tỉnh nào của Việt Nam?
	 A. Đà Nẵng.
	 B. Quảng Ninh.
	 C. Quy Nhơn.
	 D. Khánh Hoà.


Câu 20. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào?
	 A. 1911.
	 B. 1941.
	 C. 1931.
	 D. 1921.


Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1: Cho tư liệu sau đây
[image: undefined]
Đề Thám và nghĩa quân Yên Thế
a. Đề Thám là vị thủ lĩnh tối cao của khởi nghĩa Yên Thế
b. Mục tiêu chủ yếu của cuộc khởi nghĩa là giữ đất, giữ làng, bảo vệ cuộc sống tự do của người dân Yên Thế.
c. Lực lượng chủ yếu của nghĩa quân là tầng lớp văn thân sĩ phu yêu nước.
d. Khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa nông dân chống chống xâm lược lớn nhất ở Việt Nam thời kì cận đại.
Câu 2: Cho tư liệu sau:
[image: ]
a. Theo Công ước quốc tế về Luật biển, vùng biển nước ta gồm 5 bộ phận: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa. 
b. Nội thuỷ là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam.
c. Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.
d. Thềm lục địa Việt Nam là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở.
Phần III.Tự luận: (3 điểm) Học sinh viết câu trả lời vào phiếu.
Câu 1 (1,5 điểm): Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam bằng quân sự, từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta. Chúng xây dựng nhiều công trình kiến trúc, mở mang một số tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy và cảng biển để phục vụ công cuộc khai thác. 
Em hãy giới thiệu về một công trình kiến trúc do người Pháp xây dựng tại địa phương em và vẫn được bảo tồn đến ngày nay.
Câu 2 (1,5 điểm): Chứng minh địa hình ven biển nước ta đa dạng chủ yếu là do tác động kết hợp của sóng biển, thủy triều, sông ngòi và hoạt động kiến tạo.
-----------------HẾT---------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất, tô vào phiếu làm bài
Câu 1. Đâu là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương chống Pháp vào cuối thế kỉ XIX?
	 A. Yên Thế.
	 B. Bãi Sậy.
	 C. Hương Khê.
	 D. Ba Đình.


Câu 2. Nơi Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước là ở đâu?
   A. Nam Đàn – Nghệ An.                                             B. Cảng Hội An – Quảng Nam.
   C. Bến Nhà Rồng – Thành phố Hồ Chí Minh.            D. Pác Bó – Cao Bằng.
Câu 3. Biển Đông có diện tích là bao nhiêu?
	 A. Khoảng 1.1 triệu km2.
	 B. Khoảng 6 triệu km2.

	 C. Khoảng 20 triệu km2.
	 D. Khoảng 3,44 triệu km2.


Câu 4. Hai mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp là
   A. mâu thuẫn giữa triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp.
   B. mâu thuẫn giữa phe chủ chiến với phe chủ hòa.
   C. mâu thuẫn giữa phát triển công nghiệp nặng với công nghiệp nhẹ.
   D. mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp.
Câu 5. Trong phong trào Đông Du, các thanh niên Việt Nam yêu nước được đưa đi học tập ở đâu?
	 A. Lào.
	 B. Pháp.
	 C. Nhật Bản.
	 D. Trung Quốc.


Câu 6. Điểm du lịch Vinpearl Nha Trang thuộc tỉnh nào của Việt Nam?
	 A. Đà Nẵng.
	 B. Khánh Hoà.
	 C. Quy Nhơn.
	 D. Quảng Ninh.


Câu 7. Lãnh đạo phong trào Đông Du là ai?
	 A. Phan Bội Châu.
	 B. Phan Văn Trị.
	 C. Phan Châu Trinh.
	 D. Nguyễn Tất Thành.


Câu 8. Khí hậu biển đảo nước ta mang tính chất
	 A. xích đạo ẩm.                 B. ôn đới nóng ẩm. 
	 C. cận nhiệt gió mùa.        D. nhiệt đới gió mùa.


Câu 9. Đâu không phải một đảo của Việt Nam?
	 A. Phú Quốc.
	 B. Cô Tô.
	 C. Hải Nam.
	 D. Bạch Long Vĩ.


Câu 10. Từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp thi hành chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam nhằm mục đích gì?
   A. Khai hóa văn minh cho người Việt Nam.                                 B. Củng cố địa vị của Pháp ở nước ta.
   C. Vơ vét, bóc lột, thu lợi nhuận.                                                  D. Phát triển nền kinh tế Việt Nam.
Câu 11. Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam năm 2012, Việt Nam không có vùng biển nào sau đây?
	 A. Vùng tiếp giáp biển quốc tế.
	 B. Nội thủy.

	 C. Lãnh hải.
	 D. Vùng tiếp giáp lãnh hải.


Câu 12. Khuynh hướng đấu tranh của các nhà yêu nước Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là
	 A. khuynh hướng vô sản.
	 B. khuynh hướng dân chủ nhân dân.

	 C. khuynh hướng dân chủ tư sản.
	 D. đấu tranh dưới ngọn cờ phong kiến.


Câu 13. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào?
	 A. 1911.
	 B. 1921.
	 C. 1931.
	 D. 1941.


Câu 14. Đường cơ sở là căn cứ để xác định
   A. phạm vi, chiều rộng lãnh hải và các vùng biển khác.              B. vị trí địa lí, độ sâu của lãnh hải và các vùng biển khác.
   C. độ sâu, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác.          D. giới hạn, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác.
Câu 15. Biển Đông là
   A. một biển tách biệt, trải rộng từ khoảng vĩ độ 3°N đến vĩ độ 26°B và từ khoảng kinh độ 100°Đ đến kinh độ 121°Đ.
   B. một biển thuộc Thái Bình Dương, trải rộng từ khoảng vĩ độ 30°N đến vĩ độ 76°B và từ khoảng kinh độ 10°Đ đến kinh độ 51°Đ.
   C. một biển tách biệt, trải rộng từ khoảng vĩ độ 30°N đến vĩ độ 76°B và từ khoảng kinh độ 10°Đ đến kinh độ 51°Đ.
   D. một biển thuộc Thái Bình Dương, trải rộng từ khoảng vĩ độ 3°N đến vĩ độ 26°B và từ khoảng kinh độ 100°Đ đến kinh độ 121°Đ.
Câu 16. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, thực dân Pháp đánh thuế rất nặng các mặt hàng của nước ngoài vào Việt Nam còn hàng hóa của Pháp nhập vào chỉ đánh thuế nhẹ hoặc miễn thuế là để làm gì?
   A. Độc chiếm thị trường Việt Nam.                                            B. Đồng hóa và nô dịch dân ta.
   C. Phát triển kinh tế Việt Nam.                                                   D. Nhằm khai hóa văn minh cho người Việt Nam.
Câu 17. Biểu hiện nào sau đây thể hiện vai trò của biển đảo đối với kinh tế nước ta?
   A. Đóng góp đáng kể vào GDP của đất nước.                            B. Vai trò trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
   C. Có nhiều cảnh quan đẹp phát triển du lịch.                            D. Là nơi cư trú, nhiều hoạt động của dân cư.
Câu 18. Đâu không phải là nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX?
   A. Thiếu kinh nghiệm lãnh đạo, chiến đấu.
   B. Diễn ra lẻ tẻ, rời rạc, thiếu sự liên minh, phối hợp.
   C. Chênh lệch lực lượng giữa nghĩa quân và thực dân Pháp.
   D. Thiếu sự lãnh đạo sáng suốt của triều đình.
Câu 19. Bãi biển Mỹ Khê là địa điểm du lịch thuộc thành phố nào của Việt Nam?
	 A. Hà Nội.
	 B. Cần Thơ.
	 C. Đà Nẵng.
	 D. Hải Phòng.


Câu 20. Tài nguyên du lịch biển của nước ta không được thể hiện qua ý nào sau đây?
   A. Vịnh, hang động đẹp.                                               B. Nước biển trong xanh, hệ sinh thái biển phong phú.
   C. Bờ biển dài, có nhiều bãi cát.                                   D. Doanh thu từ du lịch biển đứng đầu trên thế giới.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1: Cho tư liệu sau đây
[image: undefined]
Đề Thám và nghĩa quân Yên Thế
a. Đề Thám là vị thủ lĩnh tối cao của khởi nghĩa Yên Thế
b. Mục tiêu chủ yếu của cuộc khởi nghĩa là giữ đất, giữ làng, bảo vệ cuộc sống tự do của người dân Yên Thế.
c. Lực lượng chủ yếu của nghĩa quân là tầng lớp văn thân sĩ phu yêu nước.
d. Khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa nông dân chống chống xâm lược lớn nhất ở Việt Nam thời kì cận đại.
Câu 2: Cho tư liệu sau:
[image: ]
a. Theo Công ước quốc tế về Luật biển, vùng biển nước ta gồm 5 bộ phận: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa. 
b. Nội thuỷ là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam.
c. Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.
d. Thềm lục địa Việt Nam là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở.
Phần III.Tự luận: (3 điểm) Học sinh viết câu trả lời vào phiếu.
Câu 1 (1,5 điểm): Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam bằng quân sự, từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta. Chúng xây dựng nhiều công trình kiến trúc, mở mang một số tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy và cảng biển để phục vụ công cuộc khai thác. 
Em hãy giới thiệu về một công trình kiến trúc do người Pháp xây dựng tại địa phương em và vẫn được bảo tồn đến ngày nay.
Câu 2 (1,5 điểm): Chứng minh địa hình ven biển nước ta đa dạng chủ yếu là do tác động kết hợp của sóng biển, thủy triều, sông ngòi và hoạt động kiến tạo.
-----------------HẾT--------------
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